
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 2121170494 Huỳnh Hồ An CCQ2117O 1 1 1 v v 1 1 1 1 1 v 8 4 4.0 1.6

3 2120100408 Lê Thị Quỳnh Anh CCQ2010L 1 1 1 v v 1 1 1 1 1 1 9 5.5 5.5 6.7 2.7

5 2121170498 Trần Văn Công CCQ2117O 1 1 1 1 v 1 1 v v 1 v 7 7.5 4.8 1.9 Cấm thi

6 2121170520 Nguyễn Thành Danh CCQ2117O 1 1 1 1 1 1 v v 1 1 1 9 3 6 6.0 2.4

7 2121170519 Châu Văn Dương CCQ2117O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 7 3.5 6.8 2.7

8 2121170522 Nguyễn Tấn Đài CCQ2117O 1 v 1 v v 1 f v v v v 3 6 3.0 1.2 Cấm thi

9 2121170495 Nguyễn Đình Đại CCQ2117O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 v 10 8.5 7 8.5 3.4

10 2120170529 Hà Hữu Đan CCQ2017P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 8.5 7 8.5 3.4

11 2121170523 Vũ Tiến Đạt CCQ2117O 1 1 1 1 1 v 1 1 1 1 1 10 0 0 3.3 1.3

12 2121130063 Đặng Thị Ngọc Hân CCQ2113A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 8 8.5 8.8 3.5

15 2120170731 Nguyễn Quang Hòa CCQ2017O 1 1 1 1 1 1 v 1 1 v 1 9 9 3.5 7.2 2.9

16 2121170502 Võ Lê Hoàng CCQ2117O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 v 10 6 5 7.0 2.8

17 2121170525 Nguyễn Chí Hội CCQ2117O 1 v 1 v v 1 1 1 1 v v 6 0 0 2.0 0.8 Cấm thi

18 2121170505 Lưu Trọng Huê CCQ2117O 1 v v 1 v v v v v v v 2 0 0 0.7 0.3 Cấm thi

19 2121170512 Nguyễn Văn Hùng CCQ2117O v 1 1 1 1 1 1 v 1 1 v 8 7 7 7.3 2.9

20 2121170496 Phạm Trọng Huy CCQ2117O 1 1 1 v v v v v v v v 3 0 0 1.0 0.4 Cấm thi

22 2121170517 Lê Thanh Vĩnh Khương CCQ2117O 1 1 1 1 1 1 1 v 1 1 1 10 7.5 4 7.2 2.9

23 2121200160 Nguyễn Duy Hồ Ngọc Long CCQ2120E 1 v 1 v 1 1 1 v 1 1 1 8 5.5 2 5.2 2.1

24 2120170541 Nguyễn Thành Long CCQ2017P v 1 1 v v v v v v v v 2 0.7 0.3 Cấm thi

25 2121170675 Thái Hồ Long CCQ2117O 1 1 v 1 1 v v v v v v 4 1.3 0.5 Cấm thi

26 2121170510 Ngô Văn Lý CCQ2117O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 7 8 8.3 3.3

27 2121170499 Lê Văn Mỹ CCQ2117O 1 1 v 1 v v 1 v v v v 4 0 0 1.3 0.5 Cấm thi

28 2120100419 Trần Hữu Nghĩa CCQ2010L 1 1 1 v 1 v f 1 1 v v 6 6 6 6.0 2.4 Cấm thi

29 2121170497 Nguyễn Hữu Ngọc CCQ2117O v 1 1 v 1 1 1 v 1 1 1 8 8.5 7 7.8 3.1

30 2120170505 Lê Văn Nhân CCQ2017O 1 1 1 v 1 1 1 1 1 1 1 10 8 8 8.7 3.5

31 2121170516 Huỳnh Thanh Pháp CCQ2117O 1 1 1 1 v 1 1 1 1 1 1 10 3.5 7 6.8 2.7

32 2121170492 Đỗ Thành Phước CCQ2117O v 1 1 1 1 1 1 v 1 1 1 9 6 3.5 6.2 2.5

33 2121170518 Ngô Quốc Qui CCQ2117O 1 1 1 1 1 v 1 1 1 1 1 10 6 7 7.7 3.1

34 2120170734 Nguyễn Ngọc Quý CCQ2017O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 9 8 9.0 3.6

36 2121170513 Phạm Tấn Tài CCQ2117O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 v 10 6 7.5 7.8 3.1

37 2120170791 Ngô Hữu Tâm CCQ2017O 1 1 1 1 1 1 1 v 1 1 1 10 7.5 6 7.8 3.1

38 2121170500 Trần Ngọc Duy Tân CCQ2117O 1 1 1 1 1 1 1 v 1 v 1 9 7 4 6.7 2.7

39 2121170514 Hoàng Thiên Tập CCQ2117O 1 1 1 1 1 1 f 1 v v v 7 0 0 2.3 0.9

40 2121170508 Võ Minh Thuận CCQ2117O 1 1 v 1 v 1 1 v 1 1 v 7 5 0 4.0 1.6 Cấm thi
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SỐ BUỔI HỌC
Chuyên 

cần
KT1 KT2



Điểm 

QT 

(40%)

Điểm 

Thi 

(60%)

Điểm 
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KT1 KT241 2119120506 Đoàn Thị Trang Thy CCQ1912N v v v f 1 1 1 1 1 1 1 7 3 8 6.0 2.4

42 2121120544 Lâm Đức Tiến CCQ2112P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 3 5.3 2.1

43 2121170504 Trần Minh Tiến CCQ2117O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 7 7.5 8.2 3.3

44 2121170493 Trần Thanh Toản CCQ2117O v v 1 v 1 v v v v v v 2 0.7 0.3 Cấm thi

45 2120170559 Ngô Quang Trường CCQ2017P v 1 1 v 1 1 1 1 1 1 1 9 9 6 8.0 3.2

46 2121170521 Hồ Văn Tuấn CCQ2117O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 8 4 7.3 2.9

47 2121170507 Nguyễn Thanh Tuấn CCQ2117O 1 1 1 1 v 1 1 1 1 1 1 10 8 5 7.7 3.1

48 2120100133 Lê Thị Thúy Uyên CCQ2010D 1 1 1 1 1 1 1 1 v 1 1 10 7.5 8 8.5 3.4

49 2121170509 Lê Tuấn Vũ CCQ2117O 1 1 v 1 1 1 1 1 v 1 1 9 8 4 7.0 2.8

51 2120100445 Mai Đức Vỹ CCQ2010K 1 v 1 v 1 1 f 1 1 v 1 7 8 7 7.3 2.9
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